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I. PHẦN ĐỌC - HIỂU (5.0 điểm)
Đọc văn bản sau:
“Để tiện lợi cho việc giao thương, người bán hàng trên các chợ nổi có những lối rao hàng (còn gọi là “bẹo hàng”) dân dã, giản dị mà thú vị.
Đặc biệt là lối rao hàng bằng “cây bẹo”. Người bán hàng dùng một cây sào tre dài, cắm dựng đứng trên ghe xuồng, rồi treo cao các thứ hàng hoá – chủ yếu là trái cây, rau củ - giúp khách nhìn thấy từ xa, bơi xuồng đến, tìm đúng thứ cần mua. Buổi sáng, đến chợ nổi thấy nhô lên vô số những cây bẹo như những cột “ăng-ten” kì lạ di động giữa sông: “cây bẹo” này treo vài ba trái khóm; “cây bẹo” kia treo lủng lẳng những củ sắn, củ khoai; những cây bẹo khác lại treo dính chùm các loại trái cây vườn: chôm chôm, nhãn, bòn bon, vú sữa… Khi cần “bẹo” nhiều mặt hàng hơn, thì họ buộc thêm một cây sào ngang trên hai cây sào dựng đứng và treo buộc nhiều thức hàng trên cây sào ngang ấy. Lại có những chiếc ghe mà “cây bẹo” treo tấm lá lợp nhà: dấu hiệu cho biết người chủ muốn rao bán chính chiếc ghe đó, tấm lá lợp có ý nghĩa như một cái biển rao bán nhà.
Đó là những cách thu hút khách hàng bằng mắt. Lại có những cách thu hút khách hàng bằng tai. Các ghe bán hàng dạo chế ra cách “bẹo” hàng bằng âm thanh lạ tai của những chiếc kèn: Có kèn bấm bằng tay (loại kèn nhỏ, bằng nhựa), có kèn đạp bằng chân (loại kèn lớn, còn gọi là kèn cóc). Ghe hàng len lỏi vào bến đậu của các ghe lớn với nhiều tiếng kèn khác nhau, làm cho khu chợ thêm rộn rã, xao động. Riêng các cô gái bán đồ ăn thức uống thì thường “bẹo hàng” bằng lời rao: “Ai ăn chè đậu đen, nước dừa đường cát hôn…? Ai ăn bánh bò hôn…?”. Những tiếng rao mời mọc nơi chợ nổi, nghe sao mà lảnh lót, thiết tha!”
(Dẫn theo Chợ nổi Đồng bằng sông Cửu Long của Nhâm Hùng, NXB Trẻ, 2009 và Chợ nổi – nét văn hoá sông nước miền Tây, Đài truyền hình Cần Thơ, http:// canthotv.vn/)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1: Xác định thể loại của văn bản trên.
Câu 2: Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản.
Câu 3: Theo đoạn trích, để thu hút khách hàng, những người bán hàng ở chợ nổi có những cách “bẹo hàng” nào?
Câu 4: Chỉ ra và nêu tác dụng của các trích dẫn, chú thích có trong đoạn trích.
Câu 5: Từ đoạn trích, anh/chị hãy nhận xét về tâm hồn và tính cách của người dân vùng sông nước miền Tây qua cách họ "bẹo hàng".
 Câu 6: Theo anh/chị, việc duy trì những lối "bẹo hàng" truyền thống như trong văn bản có ý nghĩa như thế nào đối với việc phát triển du lịch hiện nay?
II. PHẦN VIẾT (5.0 điểm)
Viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý nghĩa của việc hiểu mình và hiểu người.

------------ Hết ------------                                                                                                                                           
Thí sinh không được sử dụng tài liệu, Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm


Đáp án và hướng dẫn chấm
	Phần
	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	I
	1
	Thể loại của văn bản: Văn bản thông tin
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời đúng như đáp án: 0,5 điểm
- Học sinh trả lời thể loại văn bản khác với đáp án: 0,0 điểm
	0.5

	
	2
	Phương thức biểu đạt chính: Thuyết minh
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời đúng như đáp án: 0,5 điểm
- Học sinh trả lời phương thức biểu đạt khác với đáp án: 0,0 điểm
	0.5

	
	3
	Theo đoạn trích, để thu hút khách hàng, những người bán hàng ở chợ nổi có những cách “bẹo hàng”:
· Sử dụng “cây bẹo” để treo các thứ hàng hoá lên cao, giúp khách nhìn thấy từ xa đến mua.
· Sử dụng âm thanh của những chiếc kèn để “bẹo” hàng.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời đúng như đáp án: 1,0 điểm
- Học sinh trả lời đúng 1 ý trong đáp án: 0,5 điểm
- Học sinh trả lời không đúng ý nào trong đáp án: 0,0 điểm
	1.0

	
	4
	Các trích dẫn, chú thích có trong đoạn trích:
* Các trích dẫn trực tiếp: “bẹo hàng”; “Ai ăn chè đậu đen, nước dừa đường cát hôn…? Ai ăn bánh bò hôn…?”; […]
* Các chú thích ở phần chính văn là: (còn gọi là “bẹo hàng”); (loại kèn nhỏ, bằng nhựa); (loại kèn lớn, còn gọi là kèn cóc). 
=>Tác dụng của các trích dẫn, chú thích: Mang tính xác thực, làm cụ thể hóa, làm sinh động, phong phú nội dung đoạn văn; giúp người đọc hiểu rõ hơn cách rao hàng đặc biệt của những người bán hàng khu chợ nổi ở miền Tây.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời đúng như đáp án: 1,0 điểm
- Học sinh chỉ ra đúng 2 - 3 trích dẫn: 0,25 điểm
- Học sinh chỉ ra đúng 2 - 3 chú thích: 0,25 điểm
- Học sinh nêu được tác dụng như đáp án: 0,5 điểm
- Học sinh nêu được tác dụng nhưng chưa đầy đủ: 0,25 điểm
- Học sinh trả lời không đúng ý nào trong đáp án: 0,0 điểm
	1.0

	
	5
	Nhận xét về tâm hồn và tính cách của người dân vùng sông nước miền Tây qua cách họ "bẹo hàng": Cách rao hàng "dân dã, giản dị mà thú vị" cùng tiếng rao "lảnh lót, thiết tha" cho thấy sự sáng tạo, hồn hậu, mến khách và sự gắn bó hài hòa với thiên nhiên sông nước của người dân nơi đây.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời đúng như đáp án: 0.5 điểm
- Học sinh chỉ ra đúng 1 – 2 vẻ đẹp tâm hồn, tính cách: 0,25 điểm
- Học sinh trả lời không đúng ý nào trong đáp án: 0,0 điểm
	1.0

	
	6
	Việc duy trì những lối "bẹo hàng" truyền thống như trong văn bản có ý nghĩa như thế nào đối với việc phát triển du lịch hiện nay: 
+ Giúp giữ gìn bản sắc văn hóa độc đáo của địa phương; 
+ Tạo nên sức hấp dẫn riêng biệt, mới lạ để thu hút du khách trong và ngoài nước; 
+ Góp phần quảng bá hình ảnh con người và sản vật vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời đúng như đáp án: 0.5 điểm
- Học sinh chỉ ra đúng 1 – 2 ý nghĩa: 0,25 điểm
- Học sinh chỉ ra các biện pháp ngoài đáp án nhưng phù hợp, sáng tạo: 0,25 điểm
- Học sinh trả lời không thuyết phục hoặc không trả lời: 0,0 điểm
	1.0

	II
	Viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý nghĩa của việc hiểu mình và hiểu người.
	5.0

	
	1
	Đảm bảo yêu cầu về cấu trúc bài văn:
Mở bài giới thiệu được vấn đề, thân bài được chia thành nhiều phần với các luận điểm rõ ràng, thể hiện sự hiểu biết, có chính kiến riêng về vấn đề nghị luận, kết bài khẳng định vấn đề với những bài học nhận thức của bản thân.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh đảm bảo đúng cấu trúc: 0,5 điểm.
- Học sinh không đảm bảo đúng cấu trúc: 0,0 điểm.
	0.5

	
	2
	Xác định đúng vấn đề nghị luận: Trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý nghĩa của việc hiểu mình và hiểu người.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh xác định đúng vấn đề: 0,5 điểm.
- Học sinh xác định chưa đúng: 0,0 điểm.
	0.5

	
	3
	Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần giới thiệu được vấn đề cần bàn luận, nêu rõ lí do và quan điểm của bản thân, hệ thống luận điểm chặt chẽ, lập luận thuyết phục, sử dụng dẫn chứng thuyết phục.
Sau đây là một hướng gợi ý:
– Đảm bảo hình thức, cấu trúc của bài văn nghị luận.
– Xác định đúng vấn đề: suy nghĩ của mình về ý nghĩa của việc hiểu mình và hiểu người.
Các ý cần đảm bảo:
- Giải thích: Hiểu mình và hiểu người là biểu hiện cao của trí tuệ.
+ Hiểu mình là biết rõ những ưu điểm, nhược điểm của mình, hiểu rõ những điều gì là mình thực sự yêu thích và mong muốn cũng như những điều khiến mình không hài lòng trong cuôc sống.
+ Hiểu người là phát  hiện chính xác nhu cầu, mục đích, nỗi lo lắng, niềm hi vọng, cách nhìn thế giới, các mối quan tâm, hiện trạng cảm xúc của người khác.
- Bàn luận: Ý nghĩa của việc hiểu mình, hiểu người.
Với bản thân: Hiểu mình và hiểu người là một trong những điều kiện quan trọng giúp chúng ta biết cách ứng xử và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Hiểu người để rồi đáp ứng người, thì kết quả là người cũng sẽ đáp ứng lại mọi điều ta mong muốn. Nếu không hiểu mình và hiểu người thì mọi suy nghĩ của ta chỉ là áp đặt hoặc hời hợt, mọi vấn đề gặp phải đều khó giải quyết thấu đáo. Hiểu mình để có cái nhìn cảm thông người khác và hiểu được tất cả những điều người khác nghĩ.
Với xã hội: giúp xã hội trở nên tốt đẹp, văn minh.
- Mở rộng:
 Phê phán những người sống ích kỉ, hời hợt, vô tâm không hiểu mình mà cũng không hiểu người, sống lạnh nhạt với mọi vấn đề của cuộc sống.
- Bài học:
+ Nhìn nhận lại bản thân một cách nghiêm túc đề thấy ưu, khuyết điểm của mình, hiểu rõ ước mơ khát vọng của bản thân. 
+ Hãy tập để ý quan tâm đến mọi người mình gặp gỡ thường ngày trong cuộc sống, trong công việc, lắng nghe những điều họ nói, quan sát những điều họ làm,...
Lưu ý: Học sinh có dẫn chứng làm sáng tỏ vấn đề nghị luận 
Hướng dẫn chấm:
· Lập luận chặt chẽ, lý lẽ sắc sảo, dẫn chứng thuyết phục: 2.5-3.0 điểm.
- Lập luận chưa chặt chẽ, có lý lẽ và dẫn chứng hợp lý: 1.75 – 2.25 điểm
· Luận điểm chưa rõ ràng, lý lẽ vụng về, dẫn chứng chưa phù hợp: 1.0- 1.5 điểm.
 - Bài viết lan man, chưa đúng trọng tâm: 0.5-0.75 điểm
- Không làm bài/làm lạc đề: không cho điểm 
	3,0

	
	4
	Chính tả, dùng từ, đặt câu
Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.
	0.5

	
	5
	Sáng tạo: 
Hướng dẫn chấm: Có cách diễn đạt mới mẻ, có cách lập luận sáng tạo, tư duy quan điểm tiến bộ
	0.5

	TỔNG I + II
	10
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    S ?  GD&ĐT H ? I PHÒNG   TRƯ ? NG THPT THANH MI ? N II     Đ ?  CHÍNH TH ? C    Đ ?  KI ? M TRA CU ? I KÌ I   Năm h ? c:  202 5 - 202 6   Môn: Ng ?  Văn; L ? p: 10   Th ? i gian làm bài : 90   phút   không k ?  giao đ ?   Đ ?  thi g ? m có 01   trang  

  I. PH ? N Đ ? C  -   HI ? U (5.0 đi ? m)   Đ ? c văn b ? n   sau:   “ Đ ?  ti ? n l ? i  cho vi ? c giao thương, ngư ? i bán hàng trên các ch ?  n ? i có nh ? ng l ? i rao hàng (còn  g ? i là “b ? o hàng”) dân dã, gi ? n d ?  mà thú v ? .   Đ ? c bi ? t là l ? i rao hàng b ? ng “cây b ? o”. Ngư ? i bán hàng dùng m ? t cây sào tre dài, c ? m d ? ng đ ? ng  trên ghe xu ? ng, r ? i treo cao các  th ?  hàng hoá  –   ch ?  y ? u là trái cây, rau c ?   -   giúp khách nhìn th ? y t ?   xa, bơi xu ? ng đ ? n, tìm  đúng th ?  c ? n mua. Bu ? i sáng, đ ? n ch ?  n ? i th ? y nhô lên vô s ?  nh ? ng cây b ? o  như nh ? ng c ? t “ăng - ten” kì l ?  di đ ? ng gi ? a sông: “cây b ? o” này treo vài ba trái khóm; “cây   b ? o” kia  treo l ? ng l ? ng nh ? ng c ?  s ? n, c ?  khoai; nh ? ng cây b ? o khác l ? i treo dính chùm các lo ? i trái cây vư ? n:  chôm chôm, nhãn, bòn bon, vú s ? a… Khi c ? n “b ? o” nhi ? u m ? t hàng hơn, th ì h ?  bu ? c thêm m ? t cây  sào ngang trên hai cây sào d ? ng đ ? ng và treo bu ? c nh i ? u th ? c hàng trên cây sào ngang  ? y. L ? i có  nh ? ng chi ? c ghe mà “cây b ? o” treo t ? m lá l ? p nhà: d ? u hi ? u cho bi ? t ngư ? i ch ?  mu ? n rao bán chính  chi ? c ghe đó, t ? m lá l ? p có ý ngh i a như m ? t cái bi ? n rao bán nhà.   Đó là nh ? ng cách thu hút khách hàng b ? ng m ? t. L ? i   có nh ? ng cách thu hút khách hàng b ? ng tai.  Các ghe bán hàng d ? o ch ?  ra cách “b ? o” hàng b ? ng âm thanh l ?  tai c ? a nh ? ng chi ? c kèn: Có kèn  b ? m b ? ng tay (lo ? i kèn nh ? , b ? ng nh ? a), có kèn đ ? p b ? ng chân (lo ? i kèn l ? n, còn g ? i là kèn cóc).  Ghe hàng len l ? i vào b ? n đ ? u c ? a các ghe l ? n v ? i nhi ? u ti ? ng kèn khác nhau, làm cho khu ch ?  thêm  r ? n rã, xao  đ ? ng. Riêng các cô gái bán đ ?  ăn th ? c u ? ng thì th ư ? ng “b ? o hàng” b ? ng l ? i rao: “ Ai ăn  chè đ ? u đen, nư ? c d ? a đư ? ng cát hôn…? Ai ăn bánh b ò hôn…?”.   Nh ? ng ti ? ng rao m ? i m ? c   nơi  ch ?  n ? i, nghe sao mà l ? nh lót, thi ? t tha! ”   (D ? n theo   Ch ?  n ? i Đ ? ng b ? ng sông C ? u Long   c ? a Nhâm Hùng, NXB Tr ? , 2009 và  Ch ?  n ? i  –   nét văn hoá sông nư ? c mi ? n Tây , Đài truy ? n hình C ? n Thơ, http:// canthotv.vn/)   Th ? c hi ? n các yêu c ? u:   Câu 1:  Xác đ ? nh th ?   lo ? i c ? a văn b ? n trên .   Câu 2:  Xác đ ? nh phương th ? c bi ? u đ ? t chính c ? a văn b ? n.   Câu 3 :  Theo đo ? n trích, đ ?  thu hút khách hàng, nh ? ng ngư ? i bán hàng  ?  ch ?  n ? i có nh ? ng cách  “b ? o hàng” nào?   C âu 4 :   Ch ?   ra và nêu tác d ? ng c ? a các trích d ? n, chú thích có trong đo ? n trích.   Câu 5 :   T ?   đo ? n trích, anh/ch ?   hãy nh ? n xét v ?   tâm h ? n và tính cách c ? a ngư ? i dân vùng sông  nư ? c mi ? n Tây qua cách h ?   "b ? o hàng".     Câu 6 :  Theo anh/ch ? , vi ? c duy trì nh ? ng l ? i "b ? o hàng" truy ? n th ? ng như trong văn b ? n có ý  ngh i a như th ?   nào đ ? i v ? i   vi ? c phát tri ? n du l ? ch hi ? n nay?   II.   PH ? N   VI ? T   (5.0   đi ? m)   Vi ? t bài văn ngh ?   lu ? n trình bày suy ngh i  c ? a anh/ch ?   v ?   ý ngh i a c ? a vi ? c hi ? u mình và hi ? u  ngư ? i.     ------------   H ? t  ------------                                                                                                                                                Thí sinh không đư ? c s ?  d ? ng tài li ? u, Cán b ?  coi thi không gi ? i thích gì thêm      

